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	Công ty TNHH sản xuất và cung cấp kínhan toàn
Sao Việt
VPGD: Số 357 Bùi X​ương Trạch - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
  Xưởng sản xuất: 288 Thái Hà – Hà nội 

Tel : 04. 3538.0172    * Fax: 04.3519.0120



BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN
 Công ty Sao Việt xin gửi tới Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm mà Quý khách hàng đã· dành cho chúng tôi! 
	STT
	Tên và Quy cách sản phẩm
	Mã số
	ĐVT
	Đơn Giá 

	1
	Colour Lux:

-Thân cửa bằng thép hợp kim đặc chủng sơn sần Australia.

-Độ dày 0,55mm, hàng nhập khẩu. Hàm lượng mạ AZ150/m2

-Sơn chống trầy xước, không phai màu, tạo sự sang trọng cho ngôi nhà.

-Mầu sắc: 05 màu ACL#1(trắng);ACL#2(vàng kem); ACL#3(ghi sáng);ACL#4(xanh ngọc);ACL#5(cafe sữa)

-Kích thước tối đa: 40,2m2 (6,7m x 6,0m)
	ACL
	m2
	980.000

	2
	Colour Titan/ Colorbond

-Thân cửa: Bằng thép COLỎBOND của bluescopesteel, Made in Australia

-Độ dầy danh định: 0.52 – 0.55mm hàm lượng mạ AZ 150 g/m2
-Bề mặt: Sơn bóng

-Màu sắc: 5 màu ACB#1(trắng ngà) ;ACB#2(vàng kem); ACB#3(ghi sáng); ACB#4(xanh ngọc); ACB#5(cafe sữa)

-Kích thước cửa tối đa: 30m2 (rộng 6m x cao 5m)
	ACB
	m2
	940.000

	3
	Coulour Strong

-Thân cửa: bằng thép COLORSTRONG, MADE IN TAIWAN, có xuất sứ gốc.

-Độ dày danh định: 0.50-0.55mm hàm lượng mạ AZ 150g/m2
-Bề mặt: Sơn sần

-Màu sắc: 4 màu ACS#2(vàng kem);ACS#3(ghi);ACS#4(xanh ngọc);ACS#5(cafe sữa)

-Kích thước cửa tối đa: 30m2 (rộng 6m x cao 5m)
	ACS
	m2
	840.000

	4
	Coulor Zin

-Thân cửa: bằng thép nhập khẩu, MADE IN TAIWAN

-Độ dày danh đinh: 0.50 – 0.52mm hàm lượng mạ AZ 100g/m2
-Mầu sắc: ACZ#2(vàng kem);ACZ#3(ghi);ACZ#4(xanh ngọc);ACZ#5(cafe sữa)

-Kích thước cửa tối đa: 20m2(rộng 5m x cao 4m)
	ACZ
	m2
	715.000

	Mô tơ dùng cho cửa tấm liền

	1
	-Mô tơ đơn ARTDOOR matic ARD-1-PLUS, 24 VDC

-Công suất: 1/4HP 

-Dùng cho cửa tấm liền có diện tích <12 m2
	ARD-1P
	Bộ
	4.950.000

	2
	-Mô tơ đôi ARTDOOR matic ARD-2-PLUS, 24 VDC

-Công suất: 1/4HP x 2

-Dùng cho cửa tấm liền có diện tích từ 12m2 - 30 m2
	ARD-2P
	Bộ
	6.350.000

	Lựa chọn thêm cho cửa công nghệ Úc

	1
	-Bộ lưu điện ARTDOOR A7

-Công suất ác quy 7.2Ah

-Dùng cho môtơ dơn ARTDOOR matic
	A7
	Bộ
	2.800.000

	2
	-Bộ lưu điện ARTDOOR A12
-Công suất ắc quy 12Ah

-Dùng cho môtơ đôi ARTDOOR matic
	A12
	Bộ
	3.500.000

	3
	-Bộ khóa cơ ARTDOOR loại 1
-Chìa dẹt

-Mở được bằng tay từ phía trong nhà

-Nắp khóa bằng nhựa
	KH1
	Bộ
	385.000

	4
	-Bộ khóa cơ ARTDOOR loại 2

-Chìa tròn vi tính

-Không mở được bằng tay từ phía trong nhà

-Nắp khóa bằng kim loại mạ trắng
	KH2
	Bộ
	450.000

	5
	Còi báo động ARTDOÔR
	C1 
	Chiếc
	350.000

	6
	Tay điều khiển từ xa ARTDOOR
	DK1
	Chiếc
	450.000


* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%,

* Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội
* Đối với cửa diện tích nhỏ hơn 7m2 đơn giá trên sẽ được cộng thêm 30.000/m2 cho diện tích thân cửa, các trường hợp phát sinh đục đẽo, thay cửa cũ,...sẽ tính phát sinh theo thực tế.

1. Bảo hành 24 tháng đối với mô tơ,12 tháng đối với các linh kiện của cửa, 06 tháng đối với ác quy, pin; căn cứ vào thời hạn ghi trên tem bảo hành

2. Hiệu lực báo giá : Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày 30.04.2011 đến khi có bảng báo giá mới thay cho các bảng báo giá trước đó

3. Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi khi mua sảm phẩm chính hãnh. Quý khách lưu ý Công ty chỉ bảo hành cho những sản phẩm cảu chính hãng và lắp đồng bộ, có dán tem bảo hành còn giá trị, không bảo hành cho những cửa có lắp linh kiện, phụ kiện không chính hãng.
Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!

Mọi chi tiết xin lien hệ: Mr. Văn   0979.46.86.16
